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Năm học: 2025- 2026 

 

                     



 

             

 

 

       HỌC KÌ  I LỊCH BÁO GIẢNG   
 TUẦN  THỨ  01 Từ ngày: 08/ 9/ 2025- Đến ngày 12/ 9/ 2025 

Thứ/ ngày/ 

buổi 

 

Tiết Lớp Tiết  

PPCT 

Môn học  

( hoặc PM) 

Tên bài giảng Đồ dùng 

 

 

 

 

2 
8/9 

 

B
u

ổ
i 

sá
n
g
 

1      

2      

3      

4      

      

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 

5      

6      

7      

8      

      

 

 

 

3 
9/9 

 B
u
ổ
i 

sá
n
g
 

1 1A4 1 Mĩ thuật 

 

Chủ đề 1: Thế giới mĩ thuật 

Bài 1: Mĩ thuật quanh em 

SGK+Tranh 

ảnh+  ĐDDH 

2 1A1 1 Mĩ thuật 

 

Chủ đề 1: Thế giới mĩ thuật 

Bài 1: Mĩ thuật quanh em 

SGK+Tranh 

ảnh+ ĐDDH 

3 1A6 1 Mĩ thuật Chủ đề 1: Thế giới mĩ thuật 

Bài 1: Mĩ thuật quanh em 

SGK+Tranh 

ảnh+  ĐDDH 

4 1A3 1 Mĩ thuật Chủ đề 1: Thế giới mĩ thuật 

Bài 1: Mĩ thuật quanh em. 

SGK+Tranh 

ảnh+  ĐDDH 

      

B
u
ổ
i 

ch
iề

u
 

5 1A2 1 Mĩ thuật 

 

Chủ đề 1: Thế giới mĩ thuật 

Bài 1: Mĩ thuật quanh em 

SGK+Tranh 

ảnh+  ĐDDH 

6 1A7 1 Mĩ thuật 

 

Chủ đề 1: Thế giới mĩ thuật 

Bài 1: Mĩ thuật quanh em 

SGK+Tranh 

ảnh+  ĐDDH 

7      

8      

      

 

4 
10/9 

 B
u
ổ
i 

sá
n
g

 

1      

2      

3      

4      

      



Thứ/ ngày/ 

buổi 

Tiết Lớp Tiết 

PPCT 

Môn học 

( hoặc PM) 

Tên bài giảng Đồ dùng 

 

 

4 
10/9 

 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 

5      

6      

7      

8      

      

 

 

 

 

5 
11/9 

 B
u
ổ
i 

sá
n
g
 

1 5A3 1 Công nghệ Phần 1: Công nghệ và đời sống 

Bài 1: Vai trò của công nghệ 
SGK+Tranh 

ảnh+  ĐDDH 

2 5A4 1 Công nghệ Phần 1: Công nghệ và đời sống 

Bài 1: Vai trò của công nghệ 

SGK+Tranh 

ảnh+  ĐDDH 

3 1A5 1 Mĩ thuật Chủ đề 1: Thế giới mĩ thuật 

Bài 1: Mĩ thuật quanh em 

SGK+Tranh 

ảnh+  ĐDDH 

4 1A6 1 TCMT Những chấm tròn thú vị SGK+Tranh 

ảnh+  ĐDDH 

      

B
u
ổ
i 

ch
iề

u
 

5 5A1 1 Công nghệ Phần 1: Công nghệ và đời sống 

Bài 1: Vai trò của công nghệ 
SGK+Tranh 

ảnh+  ĐDDH 

6 1A7 1 TCMT Những chấm tròn thú vị SGK+Tranh 

ảnh+  ĐDDH 

7 5A2 1 Công nghệ Phần 1: Công nghệ và đời sống 

Bài 1: Vai trò của công nghệ 

SGK+Tranh 

ảnh+  ĐDDH 

8      

      

 

 

 

 

6 
12/9 

 

B
u
ổ
i 

sá
n
g
 

1 1A5 1 TCMT Những chấm tròn thú vị SGK+Tranh 

ảnh+ ĐDDH 

2 4A3 1 Công nghệ Phần 1: Công nghệ và đời sống 

Bài 1: Lợi ích của hoa,  cây cảnh đối với 

đời sống. 

SGK+Tranh 

ảnh+ ĐDDH 

3 4A1 1 Công nghệ Phần 1: Công nghệ và đời sống 

Bài 1: Lợi ích của hoa,  cây cảnh đối với 

đời sống. 

SGK+Tranh 

ảnh+ ĐDDH 

4 3A5 1 Công nghệ Phần 1: Công nghệ và đời sống 

Bài 1: Tự nhiên và công nghệ  

SGK+Tranh 

ảnh+ ĐDDH 

      

B
u
ổ
i 

ch
iề

u
 5      

6      

7      

8      

     ĐD: 17 lượt 

                                                                                                            

                                                   Việt Hưng, ngày 5 tháng 9 năm 2025  

                  TỔ TRƯỞNG                                                                           GIÁO VIÊN 

                                                               

 

                                                                     

 

 

 



 

             

 

 

       HỌC KÌ  I LỊCH BÁO GIẢNG   
 TUẦN  THỨ  02 Từ ngày: 15/ 9/ 2025- Đến ngày 19/ 10/ 2025 

Thứ/ ngày/ 

buổi 

 

Tiết Lớp Tiết  

PPCT 

Môn học  

( hoặc PM) 

Tên bài giảng Đồ dùng 

 

 

 

 

2 
15/9 

 

B
u

ổ
i 

sá
n
g
 

1      

2      

3      

4      

      

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 

5      

6      

7      

8      

      

 

 

 

3 
16/9 

 B
u
ổ
i 

sá
n
g
 

1 1A4 1 Mĩ thuật 

 

Chủ đề 1: Thế giới mĩ thuật 

Bài 2: Chấm 

SGK+Tranh 

ảnh+  ĐDDH 

2 1A1 1 Mĩ thuật 

 

Chủ đề 1: Thế giới mĩ thuật 

Bài 2: Chấm 

SGK+Tranh 

ảnh+ ĐDDH 

3 1A6 1 Mĩ thuật Chủ đề 1: Thế giới mĩ thuật 

Bài 2: Chấm 

SGK+Tranh 

ảnh+  ĐDDH 

4 1A3 1 Mĩ thuật Chủ đề 1: Thế giới mĩ thuật 

Bài 2: Chấm 

SGK+Tranh 

ảnh+  ĐDDH 

      

B
u
ổ
i 

ch
iề

u
 

5 1A2 1 Mĩ thuật 

 

Chủ đề 1: Thế giới mĩ thuật 

Bài 2: Chấm 

SGK+Tranh 

ảnh+  ĐDDH 

6 1A7 1 Mĩ thuật 

 

Chủ đề 1: Thế giới mĩ thuật 

Bài 2: Chấm 

SGK+Tranh 

ảnh+  ĐDDH 

7      

8      

      

 

4 
17/9 

 B
u
ổ
i 

sá
n
g

 

1      

2      

3      

4      

      



Thứ/ ngày/ 

buổi 

Tiết Lớp Tiết 

PPCT 

Môn học 

( hoặc PM) 

Tên bài giảng Đồ dùng 

 

 

4 
17/9 

 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 

5      

6      

7      

8      

      

 

 

 

 

5 
18/9 

 B
u
ổ
i 

sá
n
g
 

1 5A3 2 Công 

nghệ 
Phần 1: Công nghệ và đời sống 

Bài 1: Vai trò của công nghệ 

SGK+Tranh 

ảnh+  ĐDDH 

2 5A4 2 Công 

nghệ 
Phần 1: Công nghệ và đời sống 

Bài 1: Vai trò của công nghệ 

SGK+Tranh 

ảnh+  ĐDDH 

3 1A5 1 Mĩ thuật Chủ đề 1: Thế giới mĩ thuật 

Bài 2: Chấm 

SGK+Tranh 

ảnh+  ĐDDH 

4 1A6 1 TCMT Vẽ nét thẳng SGK+Tranh 

ảnh+  ĐDDH 

      

B
u
ổ
i 

ch
iề

u
 

5 5A1 2 Công 

nghệ 

Phần 1: Công nghệ và đời sống 

Bài 1: Vai trò của công nghệ 
SGK+Tranh 

ảnh+  ĐDDH 

6 1A7 1 TCMT Vẽ nét thẳng SGK+Tranh 

ảnh+  ĐDDH 

7 5A2 2 Công 

nghệ 
Phần 1: Công nghệ và đời sống 

Bài 1: Vai trò của công nghệ 

SGK+Tranh 

ảnh+  ĐDDH 

8      

      

 

 

 

 

6 
19/9 

 

B
u
ổ
i 

sá
n
g
 

1 1A5 1 TCMT Vẽ nét thẳng SGK+Tranh 

ảnh+ ĐDDH 

2 4A3 2 Công 

nghệ 

Phần 1: Công nghệ và đời sống 

Bài 1: Lợi ích của hoa,  cây cảnh đối với 

đời sống. 

SGK+Tranh 

ảnh+ ĐDDH 

3 4A1 2 Công 

nghệ 

Phần 1: Công nghệ và đời sống 

Bài 1: Lợi ích của hoa,  cây cảnh đối với 

đời sống. 

SGK+Tranh 

ảnh+ ĐDDH 

4 3A5 2 Công 

nghệ 

Phần 1: Công nghệ và đời sống 

Bài 1: Tự nhiên và công nghệ 

SGK+Tranh 

ảnh+ ĐDDH 

      

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 5      

6      

7      

8      

     ĐD: 17 lượt 

                                                                                                            

                                                   Việt Hưng, ngày 13 tháng 9 năm 2025  

               TỔ TRƯỞNG                                                                           GIÁO VIÊN 

                                                               

 

        

 

 

 



 


